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Bản thuyết minh 
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc 
góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (Thông tư 51)
1.1. Cơ sở pháp lý 

a) Quy định tại Luật Các các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024:

- Điều 111 Luật Các TCTD năm 2024 về góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại (NHTM) quy định: 
“Điều 111. Góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại

1. Ngân hàng thương mại chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 8 Điều này.

2. Ngân hàng thương mại phải thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết khi thực hiện hoạt động kinh doanh sau đây:

a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;

b) Cho thuê tài chính;

c) Bảo hiểm.

3. Ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng.

4. Ngân hàng thương mại được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:

a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;

b) Lĩnh vực khác không quy định tại điểm a khoản này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

5. Ngân hàng thương mại thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

6. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và việc góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại; điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại; hoạt động của công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản…”
- Điều 118 Luật Các TCTD năm 2024 về góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp quy định:

“Điều 118. Góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp

1. Công ty tài chính tổng hợp chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Công ty tài chính tổng hợp chỉ được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ đầu tư.

3. Công ty tài chính tổng hợp chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính tổng hợp; điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính tổng hợp; hoạt động của công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính tổng hợp trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản…”
- Điều 123 Luật Các TCTD năm 2024 về góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính chuyên ngành quy định:

“Điều 123. Góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính chuyên ngành

1. Công ty tài chính chuyên ngành chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Công ty tài chính chuyên ngành chỉ được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.

3. Công ty tài chính chuyên ngành chỉ được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính chuyên ngành; điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính chuyên ngành; hoạt động của công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản…”
b) Quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
Điều 24 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ như sau: 

“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.”

1.2. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Luật Các TCTD năm 2024 có một số nội dung thay đổi so với quy định của Luật Các TCTD năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) như quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành thay vì quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và bổ sung quy định giao Thống đốc NHNN quy định điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của NHTM, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành (Điều 111, Điều 118 và Điều 123). Liên quan đến vấn đề này, khi thực hiện góp vốn hay tăng thêm vốn, về bản chất, TCTD đều dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần… trước và sau khi thực hiện. Do đó, cần bổ sung vào nội dung Thông tư 51 trường hợp TCTD tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết.

Từ các cơ sở nêu trên, việc nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51 là cần thiết để các TCTD có cơ sở thực hiện sau khi Luật Các TCTD năm 2024 có hiệu lực thi hành.  

2. Định hướng xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 51 (DTTT) 
Trên cơ sở rà soát, so sánh các quy định về góp vốn, mua cổ phần của TCTD tại Luật Các TCTD năm 2024 và Luật Các TCTD năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), quy định hiện hành tại Thông tư 51, DTTT được xây dựng theo định hướng:

- Bổ sung nội dung Luật Các TCTD năm 2024 giao NHNN hướng dẫn nhưng chưa được quy định tại Thông tư 51.
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Thông tư 51 không còn phù hợp với quy định tại Luật Các TCTD năm 2024.

3. Bố cục của DTTT
DTTT được xây dựng gồm 04 Điều và 01 Phụ lục, cụ thể như sau:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN.

- Điều 2: Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, khoản, điều của Thông tư số 51/2018/TT-NHNN.

- Điều 3: Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Điều 4: Điều khoản thi hành.

- Phụ lục kèm theo DTTT: Văn bản đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần.

4. Thuyết minh các nội dung tại DTTT 
	Quy định tại Thông tư 51
	Quy định tại DTTT
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	Tên Thông tư:

Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
	Giữ nguyên Tên Thông tư 51.
	

	Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, gồm: 

a) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để: (i) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; bảo hiểm; quản lý nợ và khai thác tài sản; kiều hối; kinh doanh ngoại hối, vàng; dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng; (ii) Mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực cho thuê tài chính; bao thanh toán; tín dụng tiêu dùng; phát hành thẻ tín dụng;
	Điểm a khoản 1 Điều 1 DTTT sửa đổi điểm a như sau:

a) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để: (i) Thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu; bảo hiểm; quản lý nợ và khai thác tài sản; kiều hối; vàng; dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng; (ii) Mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực cho thuê tài chính; bao thanh toán; tín dụng tiêu dùng; phát hành thẻ tín dụng;
	So với Luật Các TCTD năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung), tại khoản 3, 4 Điều 111 Luật Các TCTD năm 2024 đã bỏ quy định ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoặc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối. 
Do đó, DTTT đã bỏ quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của NHTM đối với trường hợp này để phù hợp với quy định của Luật Các TCTD năm 2024.  

	b) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác ở trong nước hoạt động ngoài lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;
	Điểm a khoản 1 Điều 1 DTTT sửa đổi điểm b như sau:

b) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác ở trong nước hoạt động ngoài lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;
	Lý do tương tự lý do sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 1 nêu trên.

	c) Công ty tài chính góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết ở trong nước hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản;


	Điểm a khoản 1 Điều 1 DTTT sửa đổi điểm c như sau:

c) Công ty tài chính tổng hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản; công ty tài chính chuyên ngành góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.
	Điều 118, 123 Luật Các TCTD năm 2024 quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành thay vì quy định việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính như quy định tại Luật Các TCTD năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung). Do đó, để phù hợp với quy định tại Luật Các TCTD năm 2024, DTTT sửa đổi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 51 việc góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính thành góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành.

	d) Chuyển nợ thành vốn góp để xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại tại doanh nghiệp trong nước hoạt động ngoài lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng.
	Giữ nguyên quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Thông tư 51.
	

	2. Thông tư này không áp dụng đối với việc ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để thành lập tổ chức tín dụng.
	Điểm b khoản 1 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư 51 như sau:
2. Thông tư này không áp dụng đối với việc: 

a) Ngân hàng thương mại góp vốn, mua cổ phần để thành lập tổ chức tín dụng; 

b) Ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phần của tổ chức tín dụng khác; 

c) Góp vốn, mua cổ phần của bên nhận chuyển giao bắt buộc tại ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.
	- DTTT bổ sung quy định loại trừ trường hợp NHTM mua, nắm giữ cổ phần của TCTD khác để phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 111 Luật Các TCTD năm 2024: “8. Ngân hàng thương mại, công ty con của ngân hàng thương mại được mua, nắm giữ cổ phần của tổ chức tín dụng khác với điều kiện và trong giới hạn quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.”
Theo đó, tại Điều 19 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung) (Thông tư 22) đã có quy định cụ thể về điều kiện, giới hạn đối với trường hợp NHTM mua, nắm giữ cổ phần của TCTD khác.
- DTTT bổ sung quy định loại trừ trường hợp góp vốn, mua cổ phần của bên nhận chuyển giao bắt buộc tại NHTM được chuyển giao bắt buộc do Luật Các TCTD năm 2024 đã có một số quy định khác về nội dung này, cụ thể:

+ Tại khoản 2 Điều 184 Luật Các TCTD năm 2024 cũng đã có quy định điều kiện của bên nhận chuyển giao bắt buộc (tương đương với điều kiện TCTD thực hiện góp vốn mua cổ phần) như sau:

“2. Bên nhận chuyển giao bắt buộc là tổ chức tín dụng trong nước phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập trong ít nhất 02 năm liền kề trước thời điểm đề nghị nhận chuyển giao bắt buộc hoặc được chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc;

b) Đáp ứng các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Điều 138 của Luật này;

c) Có phương án chuyển giao bắt buộc khả thi.”

+ Tại điểm b khoản 1 Điều 185 Luật Các TCTD năm 2024 quy định về quyền, nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao bắt buộc:
1. Bên nhận chuyển giao bắt buộc là tổ chức tín dụng có các quyền, nghĩa vụ sau đây: …b) Mức góp vốn, mua cổ phần của bên nhận chuyển giao bắt buộc tại ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo tỷ lệ quy định tại phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt và được vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 63, khoản 1 Điều 77 và khoản 2 Điều 137 của Luật này;”

	
	Điểm c khoản 1 Điều 1 DTTT bổ sung khoản 3 Điều 1 Thông tư 51 như sau:

3. Việc tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng trong các trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6a Thông tư này.


	DTTT bổ sung quy định này để đảm bảo đầy đủ, phù hợp với quy định giao Thống đốc NHNN quy định điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của NHTM, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành tại khoản 6 Điều 111, khoản 4 Điều 118, khoản 4 Điều 123 Luật Các TCTD năm 2024.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Ngân hàng thương mại và công ty tài chính (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng). 
	Khoản 2 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

1. Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính chuyên ngành (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng).
	Sửa đổi, bổ sung để thống nhất với các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại DTTT quy định về phạm vi điều chỉnh.

	2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp của tổ chức tín dụng.
	Giữ nguyên quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 51.
	

	Điều 3. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ
1. Hồ sơ của tổ chức tín dụng phải được lập theo nguyên tắc sau:

a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;

b) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;

c) Các hồ sơ được nộp phải là bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu; trong trường hợp tổ chức tín dụng nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu phải ký và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính;

d) Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là người đại diện hợp pháp) ký. Trường hợp ký theo ủy quyền, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ của tổ chức tín dụng gửi Ngân hàng Nhà nước bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
	Giữ nguyên quy định tại Điều 3 Thông tư 51.
	

	
	Khoản 3 Điều 1 DTTT bổ sung Điều 3a như sau:

Điều 3a. Thẩm quyền chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư này và việc chuyển nợ thành vốn góp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Thông tư này.

2. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xem xét, chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư này.
	Nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”, DTTT bổ sung quy định về thẩm quyền chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng, cụ thể:
- Đối với việc góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Dự thảo Thông tư và việc chuyển nợ thành vốn góp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Dự thảo Thông tư: Các trường hợp này hoặc có điều kiện chặt chẽ nhất hoặc thuộc trường hợp không khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực ngoài các lĩnh vực về tài chính – ngân hàng nên cần có chỉ đạo cụ thể từ Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), do đó, thẩm quyền chấp thuận đối với các trường hợp góp vốn, mua cổ phần nêu trên thuộc Thống đốc NHNN. 

- Đối với việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Dự thảo Thông tư: Các trường hợp này có điều kiện và hồ sơ được giảm thiểu hơn so với các trường hợp tại điểm b, d khoản 1 Điều 1 Dự thảo Thông tư, do đó, phân cấp thẩm quyền chấp thuận đối với các trường hợp này thuộc Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Việc phân cấp thẩm quyền chấp thuận góp vốn, mua cổ phần thực tế chưa được thực hiện như một số hoạt động cấp phép khác. Do vậy, việc chấp thuận góp vốn, mua cổ phần trước mắt cần được phân theo từng cấp để đảm bảo tính khả thi khi triển khai trên thực tế.

	Chương II

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CHẤP THUẬN VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN
	Khoản 4 Điều 1 DTTT sửa đổi tiêu đề Chương II như sau:

Chương II

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CHẤP THUẬN VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN; ĐIỀU KIỆN TĂNG VỐN TẠI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
	Sửa đổi, bổ sung để đảm bảo đầy đủ, phù hợp với quy định của Luật Các TCTD giao Thống đốc NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục chấp thuận việc thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết và việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD; điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của TCTD.

	Điều 4. Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
1. Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư này (trừ công ty con là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):

a) Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có nội dung hoạt động góp vốn, mua cổ phần;
	Giữ nguyên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 51.
	

	b) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 Luật các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Điểm a khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

b) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;
	Sửa đổi quy định trích dẫn đến Luật Các TCTD năm 2024 do thứ tự điều, khoản thay đổi.

Bỏ cụm từ “theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước” do không cần thiết và chưa xảy ra, theo đó quy định thời điểm “tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần” đã đảm bảo rõ ràng.

	c) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 129 Luật các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Điểm a khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư 51 như sau:
c) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;


	Lý do tương tự lý do sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 nêu trên.

	d) Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần không thấp hơn mức vốn pháp định;
	Điểm a khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

d) Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần không thấp hơn mức vốn pháp định;
	Bổ sung điều kiện về giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị để thống nhất với các điều kiện khác (như điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần…), phù hợp với mục tiêu quản lý là TCTD phải đáp ứng các điều kiện trước và sau khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần.

	đ) Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm đề nghị đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

e) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị;

g) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị;
	Giữ nguyên quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 4 Thông tư 51.
	

	h) Có cơ cấu tổ chức, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước.
	Điểm a khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi điểm h khoản 1 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

h) Đảm bảo có cơ cấu tổ chức quản lý; số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tuân thủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị.
	Chỉnh sửa một số nội dung kỹ thuật để đảm bảo rõ ràng, phù hợp hơn với một số quy định tại Luật Các TCTD năm 2024 như Điều 40 về cơ cấu tổ chức quản lý của TCTD, Điều 51 về Ban kiểm soát, Điều 55 về Tổng giám đốc (Giám đốc), Điều 69 về Hội đồng quản trị của TCTD là công ty cổ phần, Điều 79 về Hội đồng thành viên của TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên…

	2. Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư này (trừ công ty liên kết là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):

a) Các điều kiện quy định tại điểm a, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều này;
	Giữ nguyên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 51.
	

	b) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 130 Luật các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Điểm b khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

b) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;


	Lý do tương tự lý do sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 nêu trên.

	c) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 129 Luật các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.
	Điểm b khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

c) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.


	Lý do tương tự lý do sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 nêu trên.

	3. Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản:

a) Điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
	Điểm c khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

a) Các điều kiện quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều này;
	Bổ sung điều kiện về giá trị thực của vốn điều lệ đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.

	b) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 129 Luật các tổ chức tín dụng tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Điểm c khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

b) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;
	Lý do tương tự lý do sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 nêu trên.

	c) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị.
	c) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị;
	Giữ nguyên nội dung quy định tại điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 51, chỉ chỉnh sửa kỹ thuật.

	
	Điểm c khoản 5 Điều 1 DTTT bổ sung điểm d khoản 3 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

d) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.
	Theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư 22 và Thông tư số 23/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD phi ngân hàng, các khoản góp vốn, mua cổ phần được loại trừ khỏi vốn cấp 1 (riêng lẻ và hợp nhất) khi tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. Theo đó, việc TCTD góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của TCTD. 
Do đó, để thống nhất với các trường hợp góp vốn, mua cổ phần của TCTD, bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD, DTTT bổ sung thêm điều kiện TCTD phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trước và sau khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần.

	4. Điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần đối với doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư này:

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;
	Giữ nguyên quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư 51.
	

	b) Đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 130 Luật các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị.
	Điểm d khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

b) Đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.


	- Điều 138 Luật Các TCTD năm 2024 quy định theo hướng không quy định cụ thể một số tỷ lệ (trong đó bao gồm tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn), đồng thời bổ sung quy định “tỷ lệ bảo đảm an toàn khác”, giao Thống đốc NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với từng loại hình TCTD. Theo đó, tại Thông tư 22 có quy định cụ thể về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn.

Do đó, DTTT bỏ quy định dẫn chiếu đến Luật Các TCTD, việc xác định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư 22.
- Ngoài ra, DTTT bổ sung theo hướng yêu cầu TCTD đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần, phù hợp với mục tiêu quản lý là TCTD phải đáp ứng các điều kiện trước và sau khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần.

	5. Điều kiện thực hiện chuyển nợ thành vốn góp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Thông tư này:

a) Các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, h khoản 1 Điều này;
	Giữ nguyên quy định tại điểm a khoản 5 Điều 4 Thông tư 51.
	

	b) Khoản nợ được chuyển thành vốn góp phải là khoản nợ xấu và việc chuyển nợ thành vốn góp là để xử lý khoản nợ xấu. Nợ xấu là nợ được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Điểm đ khoản 5 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 4 Thông tư 51 như sau:

b) Khoản nợ được chuyển thành vốn góp phải là khoản nợ xấu và việc chuyển nợ thành vốn góp là để xử lý khoản nợ xấu. Nợ xấu là nợ được xác định theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Các TCTD năm 2024:
“Điều 147. Dự phòng rủi ro

…2. Việc phân loại tài sản có thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.”

	Điều 5. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư này (trừ công ty con, công ty liên kết là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản) gồm: 

a) Văn bản của tổ chức tín dụng đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này;

b) Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần;

c) Đề án của tổ chức tín dụng về việc góp vốn, mua cổ phần, trong đó tối thiểu bao gồm những nội dung sau: 

(i) Tên (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài), địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tín dụng thực hiện góp vốn, mua cổ phần;

(ii) Tên (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài), địa chỉ trụ sở chính, nội dung hoạt động, thời hạn hoạt động của doanh nghiệp nhận góp vốn, mua cổ phần;

(iii) Lý do, sự cần thiết của việc góp vốn, mua cổ phần;

(iv) Dự kiến số tiền góp vốn, tỷ lệ vốn góp; dự kiến số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp nhận góp vốn, mua cổ phần;

(v) Vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trước khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần;
(vi) Dự kiến vốn điều lệ, giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức tín dụng thực hiện góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;

(vii) Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ của từng tháng trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị;

(viii) Tình hình chấp hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị;
	Giữ nguyên quy định tại điểm a, b, c(i), c(ii), c(iii), c(iv), c(v), c(vi), c(vii), c(viii) khoản 1 Điều 5 Thông tư 51.

	

	(ix) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong 12 tháng liền kề (đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết) hoặc 24 tháng liền kề (đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con) trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Khoản 2 Điều 2 DTTT sửa đổi điểm c(ix) khoản 1 Điều 5 Thông tư 51 như sau:

(ix) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong 12 tháng liền kề (đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết) hoặc 24 tháng liền kề (đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con) trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;
	Bỏ cụm từ “theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước” do không cần thiết và hành động này chưa xảy ra. Do đó, quy định “tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần” tại DTTT đã đảm bảo rõ ràng và đầy đủ.

	(x) Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề (đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết) hoặc 24 tháng liền kề (đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con) trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Khoản 2 Điều 2 DTTT sửa đổi điểm c(x) khoản 1 Điều 5 Thông tư 51 như sau:

(x) Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề (đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty liên kết) hoặc 24 tháng liền kề (đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con) trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;
	Bỏ cụm từ “theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước” do không cần thiết và hành động này chưa xảy ra. Do đó, quy định “tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần” tại DTTT đã đảm bảo rõ ràng và đầy đủ.

	(xi) Cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng; cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước;
	Điểm a khoản 6 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung điểm c(xi) khoản 1 Điều 5 Thông tư 51 như sau:

(xi) Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng; số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm đề nghị;
	Chỉnh sửa một số nội dung kỹ thuật để đảm bảo rõ ràng, phù hợp hơn với một số quy định tại Luật Các TCTD năm 2024 như Điều 40 về cơ cấu tổ chức quản lý của TCTD, Điều 51 về Ban kiểm soát, Điều 55 về Tổng giám đốc (Giám đốc), Điều 69 về Hội đồng quản trị của TCTD là công ty cổ phần, Điều 79 về Hội đồng thành viên của TCTD là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên…

	(xii) Cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn của công ty con, công ty liên kết sau khi được thành lập, mua lại bởi tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước;
(xiii) Đánh giá tác động của việc góp vốn, mua cổ phần đến tình hình tài chính, quản trị, điều hành và hoạt động của tổ chức tín dụng;

d) Báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm đề nghị của tổ chức tín dụng đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận góp vốn, mua cổ phần.
	Giữ nguyên quy định tại điểm c(xii), c(xiii), d, đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 51.
	

	2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản gồm:

a) Các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b, đ khoản 1 Điều này;
	Giữ nguyên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 51.
	

	b) Đề án của tổ chức tín dụng về việc góp vốn, mua cổ phần, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung quy định tại điểm c(i), c(ii), c(iii), c(iv) và c(vii) khoản 1 Điều này và thông tin về tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.
	Điểm b khoản 6 Điều 1 DTTT sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 51 như sau:

b) Đề án của tổ chức tín dụng về việc góp vốn, mua cổ phần, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung quy định tại điểm c(i), c(ii), c(iii), c(iv), c(v), c(vi) và c(vii) khoản 1 Điều này và thông tin về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.
	Bổ sung vào Đề án các nội dung tại điểm c(v), c(vi) và điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu để phù hợp với quy định về điều kiện chấp thuận.



	3. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần đối với doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư này gồm:

a) Các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b, d, đ khoản 1 Điều này;
	Giữ nguyên quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư 51.
	

	b) Đề án của tổ chức tín dụng về việc góp vốn, mua cổ phần, trong đó tối thiểu bao gồm những nội dung quy định tại điểm c(i), c(ii), c(iii), c(iv), c(v), c(vi), c(vii), c(viii), c(xi), c(xii), c(xiii) khoản 1 Điều này và các nội dung sau:

(i) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Khoản 2 Điều 2 DTTT sửa đổi điểm b(i) khoản 3 Điều 5 Thông tư 51 như sau:

(i) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;
	Bỏ cụm từ “theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước” do không cần thiết và hành động này chưa xảy ra. Do đó, quy định “tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần” tại DTTT đã đảm bảo rõ ràng và đầy đủ.

	(ii) Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Khoản 2 Điều 2 DTTT sửa đổi điểm b(ii) khoản 3 Điều 5 Thông tư 51 như sau:

(ii) Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;
	Bỏ cụm từ “theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước” do không cần thiết và hành động này chưa xảy ra. Do đó, quy định “tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần” tại DTTT đã đảm bảo rõ ràng và đầy đủ.

	(iii) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị.
	Điểm c khoản 6 Điều 1 DTTT sửa đổi điểm b(iii) khoản 3 Điều 5 Thông tư 51 như sau:

 (iii) Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.
	Sửa đổi để phù hợp với quy định về điều kiện tại điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 51 đã được sửa đổi bởi DTTT.

	4. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển nợ thành vốn góp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Thông tư này gồm:

a) Các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp có khoản nợ được chuyển thành vốn góp;
	Giữ nguyên quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 5 Thông tư 51.
	

	c) Đề án của tổ chức tín dụng về việc góp vốn, mua cổ phần, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung quy định tại điểm c(i), c(ii), c(iii), c(iv), c(v), c(vi), c(viii), c(xi), c(xii), c(xiii) khoản 1 Điều này và các thông tin sau: 
(i) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;

(ii) Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước;
	Khoản 2 Điều 2 DTTT sửa đổi điểm c(i), c(ii) khoản 4 Điều 5 Thông tư 51 như sau:

(i) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;

(ii) Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần;


	Bỏ cụm từ “theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước” do không cần thiết và hành động này chưa xảy ra. Do đó, quy định “tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần” tại DTTT đã đảm bảo rõ ràng và đầy đủ.

	(iii) Thông tin về khoản nợ được chuyển thành vốn góp, gồm: Thực trạng của khoản nợ được dự kiến chuyển thành vốn góp (số dư của khoản nợ, nhóm nợ, khả năng thu hồi khoản nợ); số vốn góp, tỷ lệ vốn góp hoặc số cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần được hình thành từ việc chuyển nợ thành vốn góp.
	Giữ nguyên quy định tại điểm c(iii) khoản 4 Điều 5 Thông tư 51.
	

	Điều 6. Trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng
1. Tổ chức tín dụng lập 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng bổ sung hồ sơ.
	Khoản 7 Điều 1 DTTT sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư 51 như sau:

1. Tổ chức tín dụng lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, gửi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng bổ sung hồ sơ.
	DTTT sửa đổi quy định TCTD chỉ phải lập 01 bộ hồ sơ gửi NHNN (thay vì 02 bộ sơ như quy định tại Thông tư 51 trước đây) để đơn giản hóa thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD. Đồng thời, để phù hợp với quy định về thẩm quyền chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần tại Điều 3a, DTTT sửa đổi theo hướng quy định chung chủ thể tiếp nhận, xử lý hồ sơ của TCTD là NHNN để đảm bảo thống nhất.
Ngoài ra, DTTT sửa đổi thời hạn NHNN có văn bản yêu cầu TCTD bổ sung hồ sơ thành 10 ngày (thay vì 07 ngày như quy định tại Thông tư 51 trước đây) để đảm bảo thời gian xem xét hồ sơ.

	2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản kèm hồ sơ gửi lấy ý kiến:

a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính về việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông tư này;

b) Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước về việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp của tổ chức tín dụng (nếu cần thiết).
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị được lấy ý kiến quy định tại khoản 2 Điều này có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng về các nội dung được lấy ý kiến.

4. Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến các đơn vị có liên quan, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thẩm định hồ sơ và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp theo đề nghị của tổ chức tín dụng.
	Khoản 1 Điều 2 DTTT bãi bỏ khoản 2, 3, 4 Điều 6.Thông tư 51.
	Để phù hợp với quy định về thẩm quyền chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD tại Điều 3a nêu trên, DTTT đã bổ sung quy định bãi bỏ khoản 2, 3, 4 Điều 6 Thông tư 51. Theo đó, chủ thể tiếp nhận, xử lý hồ sơ của TCTD được quy định chung là NHNN để đảm bảo thống nhất, việc quy định các thủ tục thực hiện trong nội bộ NHNN là không cần thiết.



	5. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp của tổ chức tín dụng; trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản nêu rõ lý do.

6. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước ra văn bản chấp thuận, tổ chức tín dụng phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần, chuyển nợ thành vốn góp. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.
	Giữ nguyên quy định tại khoản 5, 6 Điều 6 Thông tư 51.
	

	
	Khoản 8 Điều 1 DTTT bổ sung Điều 6a như sau:

Điều 6a. Điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng

1. Điều kiện tăng vốn tại công ty con quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư này (trừ công ty con là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):

a) Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:

(i) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

(ii) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 24 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

(iii) Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định;

(iv) Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm thực hiện tăng vốn đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

(v) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn;

(vi) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn;

(vii) Đảm bảo có số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thực hiện tăng vốn.

b) Đối với công ty con của tổ chức tín dụng:

(i) Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính trong 03 năm liền kề trước năm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty con có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên) hoặc theo báo cáo tài chính kể từ khi thành lập đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty con có thời gian hoạt động dưới 03 năm) đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn;

(ii) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty con trong quá trình hoạt động.

2. Điều kiện tăng vốn tại công ty liên kết quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư này (trừ công ty liên kết là công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản):

a) Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn:

(i) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

(ii) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

(iii) Các điều kiện quy định tại điểm a(iii), a(iv), a(v), a(vi), a(vii) khoản 1 Điều này.  

b) Đối với công ty liên kết của tổ chức tín dụng:

(i) Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính trong 03 năm liền kề trước năm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty liên kết có thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên) hoặc theo báo cáo tài chính kể từ khi thành lập đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn (đối với công ty liên kết có thời gian hoạt động dưới 03 năm) đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập và không có lỗ lũy kế đến thời điểm được tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn;

(ii) Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty liên kết trong quá trình hoạt động.

3. Điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản:

a) Đối với tổ chức tín dụng thực hiện tăng vốn: 

(i) Điều kiện quy định tại điểm a(iii) khoản 1 Điều này;

(ii) Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

(iii) Đảm bảo tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm thực hiện tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn;

(iv) Có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng thực hiện tăng vốn.

b) Đối với công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng: 

Không bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động của công ty liên kết trong quá trình hoạt động. 
	DTTT đã bổ sung quy định về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của TCTD, cụ thể:

- Đối với TCTD thực hiện tăng vốn: Khi tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết, TCTD vẫn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện tương tự như điều kiện chấp thuận góp vốn, mua cổ phần.

- Đối với công ty con, công ty liên kết: Để đảm bảo an toàn cho TCTD, tránh trường hợp TCTD tăng vốn khi công ty con, công ty liên kết đang hoạt động kém hiệu quả, cần quy định các điều kiện về kết quả hoạt động và điều kiện về tình hình tuân thủ pháp luật của công ty con, công ty liên kết của TCTD (trừ trường hợp công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản do trường hợp này nhằm giúp TCTD đang có tỷ lệ nợ xấu cao có biện pháp để xử lý nợ xấu).  
- Liên quan đến nội dung này, DTTT đã bổ sung quy định loại trừ các trường hợp tăng vốn đặc thù tại công ty con, công ty liên kết là TCTD được can thiệp sớm/kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Luật Các TCTD năm 2024 tại phạm vi điều chỉnh
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	Khoản 9 Điều 1 DTTT bổ sung Điều 6b như sau:
Điều 6b. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ và trung thực của thông tin cung cấp tại hồ sơ. 

2. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) việc thực hiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hoàn tất việc tăng vốn, trong đó nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết quy định tại Thông tư này.
	DTTT bổ sung quy định trách nhiệm của TCTD phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ và trung thực của thông tin cung cấp tại hồ sơ. 
Ngoài ra, DTTT quy định TCTD phải báo cáo NHNN việc thực hiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với trường hợp này. 

	Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2019.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 04/1999/TT-NHNN5 ngày 02 tháng 11 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc thành lập Công ty chứng khoán của Ngân hàng thương mại;

b) Quyết định số 1389/2001/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 11 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại;

c) Quyết định số 951/2003/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 08 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và Nhân dân;

d) Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

đ) Điều 2 Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản.
	Điều 4 DTTT quy định điều khoản thi hành như sau:
Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2024./.


	

	Điều 8. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.
	Điều 3 DTTT quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện như sau:

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
	

	Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 51
	Khoản 3 Điều 2 DTTT thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 51 bằng Phụ lục ban hành kèm theo DTTT.
	Phụ lục đính kèm DTTT kế thừa các nội dung cơ bản của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 51, phù hợp với các nội dung đã sửa đổi, bổ sung tại DTTT.


